KHUYẾN CÁO CỦA ICAO
MẪU XÂY DỰNG LUẬT HÀNG KHÔNG DÂN DỤNG QUỐC GIA

Đạo luật thành lập Nhà chức trách hàng không, quy định việc điều chỉnh và thúc đẩy ngành hàng không dân dụng phát triển an toàn và quy định việc quốc gia sử dụng an toàn và hiệu quả vùng trời và tầu bay dân dụng.

MỤC LỤC

PHẦN I. QUY ĐỊNH CHUNG

Mục 101. Các định nghĩa.

Mục 102. Định nghĩa về 'Nước"

PHẦN II. QUYỀN HẠN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CỤC TRƯỞNG

Mục 201. Quyền hạn và nghĩa vụ của Cục trưởng


a) Quyền hạn chung.


b) Phối hợp với các cơ quan khác của Chính phủ.


c) Trao đổi thông tin.

PHẦN III. TỔ CHỨC NHÀ CHỨC TRÁCH HÀNG KHÔNG VÀ CÁC QUYỀN HẠN, NGHĨA VỤ CỦA CỤC TRƯỞNG

Mục 301. Tổ chức nhà chức trách hàng không.


a) Thẩm quyền của Cục trưởng tổ chức nhà chức trách hàng không.


b) Trụ sở chính.

Mục 302. Khuyến khích hàng không thương mại.

Mục 303. Quốc phòng và các nhu cầu dân dụng.

Mục 304. Kiểm soát vùng trời và trang thiết bị.


a) Sử dụng vùng trời.


b) Trang thiết bị dẫn đường bay.


c) Quy tắc không lưu.


d) Các ngoại lệ.


e) Ngoại lệ đối với các tình trạng khẩn cấp quân sự.

Mục 305. Các quyền hạn và nghĩa vụ khác của Cục trưởng.


a) Quy định chung.


b) Công bố.


c) Thẩm quyền tiến hành phiên toà và điều tra.


d) Các trường đào tạo.

Mục 306. Các quy tắc và quy chế về an ninh vận tải hàng không.

PHẦN IV. ĐIỀU CHỈNH KINH TẾ ĐỐI VỚI HÃNG VẬN CHUYỂN HÀNG KHÔNG.

Mục 401. Chứng chỉ về sự cần thiết và tiện lợi công cộng.


a) Chứng chỉ bị yêu cầu.


b) Đơn xin cấp chứng chỉ.


c) Các điều khoản và điều kiện của chứng chỉ.


d) Thẩm quyền sửa đổi, huỷ bỏ hoặc thu hồi.


e) Chuyển giao chứng chỉ.


f) Bảo hiểm và trách nhiệm pháp lý.


g) Yêu cầu tiếp tục.

Mục 402. Phép cấp cho các hãng hàng không nước ngoài.


a) Phép bị yêu cầu.


b) Cấp phép.


c) Đơn xin cấp phép.

PHẦN V. QUỐC TỊCH VÀ QUYỀN SỞ HỮU TẦU BAY.

Mục 501. Đăng ký quốc tịch tầu bay.


a) Đăng ký bị yêu cầu.


b) Tính thích hợp đối với đăng ký.


c) Cấp chứng chỉ.


d) Đơn xin đăng ký.


e) Huỷ bỏ hoặc thu hồi.


g) Hiệu lực của đăng ký.


f) Thanh tra bởi các nhân viên thi hành luật.

Mục 502. Đăng ký động cơ, cánh quạt và thiết bị.


a) Ghi chép quyền sở hữu tầu bay.


b) Thiết lập hệ thống ghi chép.


c) Ghi chép việc thuê lại.
PHẦN VI. QUY ĐỊNH AN TOÀN CỦA

HÀNG KHÔNG DÂN DỤNG.

Mục 601.  Quyền hạn và nghĩa vụ chung về an toàn.


a) Các tiêu chuẩn tối thiểu; quy tắc và các quy định.


b) Tổ chức hàng không dân dụng quốc tế.

Mục 602. Nhân viên hàng không và các chứng chỉ tầu bay.


a) Thẩm quyền cấp chứng chỉ.


b) Cấp chứng chỉ.


c) Chứng chỉ đủ điều kiện bay.

Mục 603. Chứng chỉ khai thác của hãng vận chuyển hàng không.


a) Thẩm quyền sử dụng.


b) Cấp.

Mục 604. Bảo dưỡng thiết bị trong vận tải hàng không.


a) Trách nhiệm của các hãng vận chuyển và nhân viên hàng không.


b) Thanh tra.

Mục 605. Đánh giá trang thiết bị dẫn đường bay.

Mục 606. Đánh giá tổ chức hàng không.

Mục 607. Mẫu đơn.

Mục 608. Bổ sung, huỷ bỏ hoặc thu hồi các chứng chỉ.

Mục 609. Các điều cấm.


a) Sự vi phạm quyền.


b) Miễn trừ đối với tầu bay và nhân viên hàng không của các nước khác.

Mục 610. Chứng chỉ khai thác cảng hàng không


a) Thẩm quyền cấp.


b) Cấp.


c) Miễn trừ.

PHẦN VII. ĐIỀU TRA TAI NẠN TẦU BAY

Mục 701. Các sự cố liên quan đến tầu bay dân dụng.


a) Trách nhiệm chung


b) Tiến hành điều tra.


c) Tầu bay.


d) Sử dụng bản ghi và các bản ghi với tư cách là bằng chứng.


e) Sử dụng các tổ chức khác trong điều tra tai nạn.

PHẦN VIII. HÌNH PHẠT

Mục 801. Các hình phạt dân sự.


a) Quy định chung.


b) Thủ tục.

Mục 802. Các hình phạt hình sự.


a) Các chất nguy hiểm.


b) Cướp tầu bay.


c) Can thiệp đối với các thành viên tổ bay và các tiếp viên hàng không.


d) Mang vũ khí hoặc chất nổ lên tầu bay.


e) Không thông báo và đe doạ.


f) Cướp tầu bay bên ngoài quyền tài phán tầu bay đặc biệt của [Nước].

PHẦN IX. CÁC QUY ĐỊNH KHÁC

Mục 901. Mối nguy hiểm đối với an toàn và hiệu quả của hàng không thương mại và duy trì sự đi lại ở vùng trời; thông báo về xây dựng.

Mục 902. Các hiệp định quốc tế.

Mục 903. Các biện pháp sửa chữa không độc nhất.

Mục 904. Tầu bay của các nước khác.

PHẦN X. CÁC QUY ĐỊNH VỀ AN NINH

Mục 1001. Mục đích.

Mục 1002. Kiểm soát an ninh đối với không lưu.

PHẦN I - NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

CÁC ĐỊNH NGHĨA

Mục 101. Khi sử dụng ở Đạo luật này, trừ khi ngữ cảnh yêu cầu khác

PHẦN II - QUYỀN HẠN VÀ NGHĨA VỤ 

     CỦA CỤC TRƯỞNG

QUYỀN HẠN VÀ NGHĨA VỤ CHUNG CỦA CỤC TRƯỞNG

QUYỀN HẠN CHUNG

Mục 201. a) Cục trưởng được trao quyền thực hiện các hoạt động như tiến hành điều tra, ban hành và sửa đổi các nội quy, ban hành và sửa đổi các quy tắc chung hoặc quy tắc đặc biệt, các quy chế và thủ tục cần thiết để thi hành các quy định của Luật này.

PHỐI HỢP VỚI CÁC CƠ QUAN CHÍNH PHỦ KHÁC

b) Cục trưởng được trao quyền bàn bạc và tiến hành (hearings) chung với các cơ quan chính phủ khác về bất cứ vấn đề nào phát sinh từ Luật này trong phạm vi thẩm quyền của mình và tự mình sử dụng các dịch vụ hợp tác, báo cáo và các phương tiện của các cơ quan này một cách đầy đủ có thể được trong việc tổ chức thực hiện và thi hành Luật này.

TRAO ĐỔI THÔNG TIN

c) Cục trưởng được trao quyền trao đổi thông tin liên quan đến hàng không với các chính phủ khác thông qua các tổ chức tương ứng của [Nước].

PHẦN III - TỔ CHỨC NHÀ CHỨC TRÁCH HÀNG KHÔNG VÀ QUYỀN HẠN, NGHĨA VỤ CỦA CỤC TRƯỞNG

TỔ CHỨC NHÀ CHỨC TRÁCH HÀNG KHÔNG

THẨM QUYỀN CỦA CỤC TRƯỞNG VỀ TỔ CHỨC NHÀ CHỨC TRÁCH HÀNG KHÔNG

Mục 301. a) Cục trưởng có thể tổ chức nhà chức trách hàng không của [Nước] mà mình xem là thích hợp theo pháp luật quốc gia để thúc đẩy sự phát triển của ngành hàng không dân dụng một cách hiệu quả, an toàn và kinh tế.

TRỤ SỞ CHÍNH

b) Trụ sở chính của nhà chức trách hàng không do Cục trưởng xác định nhưng có thể hoạt động và thực hiện toàn bộ quyền hạn của mình ở bất kỳ nơi nào khác.

KHUYẾN KHÍCH HÀNG KHÔNG THƯƠNG MẠI

Mục 302. Cục trưởng được giao quyền và chỉ đạo khuyến khích và tạo điều kiện cho sự phát triển hàng không dân dụng và hàng không thương mại ở [Nước] và ở nước ngoài.

QUỐC PHÒNG VÀ CÁC NHU CẦU DÂN DỤNG

Mục 303. Để thực hiện thẩm quyền được trao và hoàn thành các nhiệm vụ do Luật này quy định, Cục trưởng sẽ xem xét đầy đủ các yêu cầu của quốc phòng, hàng không thương mại và hàng không chung và xem xét quyền tự do của công chúng về quá cảnh vùng trời có thể qua lại.

SỬ DỤNG VÙNG TRỜI

Mục 304. a) Cục trưởng được uỷ quyền và chỉ đạo việc phát triển các kế hoạch và xây dựng chính sách về sử dụng vùng trời có thể qua lại theo các quy định, điều kiện và các hạn chế được coi là cần thiết để bảo đảm an toàn cho tầu bay và việc sử dụng hiệu quả vùng trời đó. Cục trưởng có thể sửa đổi hoặc thu hồi sự chuyển nhượng đó (assignment) khi đựoc yêu cầu vì lợi ích công cộng.

TRANG THIẾT BỊ DẪN ĐƯỜNG BAY

b) Cục trưởng được uỷ quyền, trong phạm vi giới hạn nguồn tiềm lực có thể có, (1) thu được, thiết lập và cải tiến trang thiết bị dẫn đường bay khi cần thiết; (2) khai thác và duy trì các trang thiết bị dẫn đường bay như vậy; (3) công bố bản đồ và biểu đồ hàng không cần thiết cho việc tầu bay hoạt động an toàn và hiệu quả trong không vận; và (4) cung cấp các trang thiết bị và nhân lực để điều khiển và bảo vệ không lưu. Cục trưởng có thể thỉnh thoảng chuẩn bị cho việc các cơ quan khác của chính phủ thực hiện bất cứ chức năng nào theo tiểu mục này với sự đồng ý của cơ quan đó.

QUY TẮC KHÔNG LƯU

c) Cục trưởng được uỷ quyền và chỉ đạo quy định các quy tắc không lưu và các quy chế về bay của tầu bay để dẫn đường, bảo vệ và phát hiện tầu bay, để bảo vệ người và tài sản ở mặt đất và để sử dụng có hiệu quả vùng trời có thể qua lại, bao gồm cả các quy tắc về độ cao an toàn của chuyến bay và các quy tắc phòng ngừa sự va chạm giữa các tầu bay, giữa các tầu bay và phương tiện giao thông mặt đất hoặc trên mặt nước, giữa các tầu bay và các mục tiêu trên không. 

MIỄN TRỪ

d) Thỉnh thoảng Cục trưởng có thể cho phép miễn trừ đối với các yêu cầu của quy tắc hoặc quy định theo quy định của Luật này nếu nhận thấy rằng hành động như vậy vì lợi ích công cộng.

MIỄN TRỪ VÌ TÌNH TRẠNG KHẨN CẤP QUÂN SỰ

e) Khi cần thiết cho quốc phòng của [Nước] vì tình trạng khẩn cấp quân sự hoặc sự cần thiết quân sự cấp bách và khi nhà chức trách quân sự tương ứng xác định như vậy và khi thông báo trước về điều đó được gửi cho Cục trưởng thì nhà chức trách quân sự có thể cho phép tầu bay quân sự của lực lượng quốc phòng của [Nước] thực hiện sai lệch các quy tăsc không lưu đựoc ban hành theo Phần này. Phải cố gắng một cách hợp lý để trao đổi ý kiến đầy đủ với Cục trưởng và chuẩn bị trước đối với việc thực hiện sai lệch các quy tăc trên cơ sở cùng chấp thuận.

CÁC QUYỀN HẠN VÀ TRÁCH NHIỆM KHÁC 

CỦA CỤC TRƯỞNG

QUY ĐỊNH CHUNG

Mục 305. a) Cục trưởng được trao quyền thực hiện thực hiện các hoạt động như tiến hành điều tra, ban hành và sửa đổi các nội quy, ban hành và sửa đổi các quy tắc chung hoặc quy tắc đặc biệt, các quy chế và thủ tục cần thiết phù hợp với các quy định của Luật này được coi là cần thiết để thi hành các quy định và thực hiện thẩm quyền và trách nhiệm của mình theo Luật này.

CÔNG BỐ

b) Cục trưởng sẽ quy định việc công bố các báo cáo, nội quy, quyết định, quy tắc và quy chế do mình ban hành theo Luật này theo hình thức và cách thức có thể  thích ứng tốt nhất đối với thông tin và việc sử dụng công cộng.

QUYỀN HẠN TIẾN HÀNH XÉT XỬ VÀ ĐIỀU TRA

c) Cục trưởngcó quyền tiến hành xét xử và điều tra cần thiết để thực hiện nghĩa vụ của mình theo Luật này. quyền hạn như vậy sẽ được thực hiện khi trao đổi ý kiến với các nhà chức trách tương ứng của các cơ quan chính phủ khác.

CÁC TRƯỜNG HUẤN LUYỆN

d) Cục trưởng được trao quyền quản lý trường học hoặc các trường học hoặc các trường học nhằm mục đích huấn luyện các nhân viên của mình về các môn học cần thiết cho việc thực hiện tất cả các chức năng được uỷ quyền. Cục trưởng cũng có thể cho phép các nhân viên chính phủ, các nhân viên của các chính phủ khác hoặc nhân viên của ngành hàng không tham gia các khoá học tại các trường học này.

CÁC QUY TẮC VÀ QUY CHẾ VỀ AN NINH 

VẬN TẢI HÀNG KHÔNG

Mục 306. Cục trưởng sẽ quy định các quy tắc và quy chế hợp lý yêu cầu thực tiễn, phương pháp và thủ tục có thể được coi là cần thiết đẻ bảo vệ người và tài sản trên tầu bay trước các hành vi bạo lực hình sự và cướp tầu bay.

PHẦN IV - ĐIỀU CHỈNH KINH TẾ ĐỐI VỚI HÃNG VẬN CHUYỂN HÀNG KHÔNG

CHỨNG CHỈ VỀ SỰ CẦN THIẾT VÀ

THUẬN TIỆN CÔNG CỘNG

CHỨNG CHỈ BỊ YÊU CẦU

Mục 401. a) Không hãng vận chuyển hàng không nào được tham gia vận tải hàng không trừ khi hãng đó có chứng chỉ còn hiệu lực do Cục trưởng cấp cho phép hãng vận chuyển hàng không như vậy tham gia vận tải đó.

b) Đơn xin cấp chứng chỉ được làm bằng văn bản gửi cho Cục trưởng và sẽ theo hình thức và bao gồm các thông tin như Cục trưởng yêu cầu bằng quy định.

CÁC QUY ĐỊNH VÀ ĐIỀU KIỆN CỦA CHỨNG CHỈ

c) 1. Mỗi chứng chỉ được cấp theo mục này sẽ quy định các điểm định giới hạn và các điểm trung gian, nếu điểm bất kỳ nào mà giữa chúng hãng vận chuyển hàng không được phép tham gia vận chuyển hàng không và dịch vụ đó được trao; và sẽ kèm theo việc thực hiện các quyền được trao bởi chứng chỉ này hoặc sửa đổi các quy định, điều kiện và hạn chế hợp lý khi lợi ích công cộng có thể yêu cầu.

2. Một chứng chỉ được cấp theo mục này để tham gia vận tải hàng không quốc tế hoặc vận tải hàng không quốc tế bằng chuyến bay thuê chuyến sẽ chỉ định các điểm định giới hạn và điểm trung gian chỉ tới mức Cục trưởng coi là có thể thực hiện được và sẽ chỉ định bằng cách khác đường bay chung hoặc các đường bay phải tuân theo.

THẨM QUYỀN SỬA ĐỔI, HUỶ BỎ HOẶC THU HỒI

d) 1. Cục trưởng có thể thay đổi, sửa đổi, bổ sung hoặc huỷ bỏ bất kỳ chứng chỉ nào, toàn bộ hoặc một phần, vì việc không tuân thủ có chủ ý quy định của Phần này hoặc bất kỳ nội quy, quy tắc hoặc quy định được ban hành dưới đây hoặc bất cứ điều khoản, điều kiện hoặc hạn chế của chứng chỉ như vậy.

2. Bất cứ người quan tâm nào có thể gửi cho Cục trưởng văn bản kháng nghị hoặc ủng hộ hoặc phản đối sự thay đổi, sửa đổi, bổ sung, huỷ bỏ hoặc thu hồi chứng chỉ theo khoản 1 của tiểu mục này.

CHUYỂN GIAO CHỨNG CHỈ

e) Không chứng chỉ nào có thể được chuyển giao trừ khi việc chuyển giao như vậy được Cục trưởng phê chuẩn phù hợp với lợi ích công cộng.

BẢO HIỂM VÀ TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ

f) Không chứng chỉ nào được cấp hoặc duy trì hiệu lực trừ khi người xin cấp chứng chỉ hoặc hãng vận chuyển hàng không, trong trường hợp có thể, tuân thủ các quy định hoặc nội quy do Cục trưởng ban hành liên quan đến việc trình và phê chuẩn chính sách bảo hiểm hoặc các kế hoạch tự bảo hiểm theo tổng số tiền quy định bởi Cục trưởng có điều kiện trả tiền, trong phạm vi số tiền bảo hiểm, tổng số tiền mà người xin cấp chứng chỉ hoặc hãng vận chuyển hàng không như vậy có thể chịu trách nhiệm đối với việc bị thương hoặc chết người hoặc mất hay hư hỏng tài sản phát sinh từ việc khai thác hoặc bảo dưỡng tầu bay theo chứng chỉ này.

DUY TRÌ CÁC ĐIỀU KIỆN

g) Các điều kiện cần thiết mà mỗi người xin cấp chứng chỉ hoặc bất cứ giấy phép nào khác theo Phần này có thể bị phát hiện là  thích hợp, momg muốn và có khả năng thực hiện đúng đắn vận chuyển mà đơn xin cấp chứng chỉ đề cập và tuân thủ các quy định của Luật này, các quy tắc, quy chế và yêu cầu của Cục trưởng theo Luật này sẽ là các điều kiện duy trì áp dụng với mỗi hãng vận chuyển hàng không đối với vận chuyển mà Cục trưởng cho phép. Cục trưởng có thể bằng lệnh để sửa đổi, huỷ bỏ hoặc thu hồi chứng chỉ hoặc giấy phép khác, toàn bộ hoặc một phần vì hãng vận chuyển hàng không dó không tuân thủ các điều kiện duy trì mà hãng vận chuyển hàng không đó thích hợp, mong muốn và có khả năng thực hiện.

CẤP PHÉP CHO CÁC HÃNG VẬN CHUYỂN 

HÀNG KHÔNG NƯỚC NGOÀI

GIẤY PHÉP YÊU CẦU

Mục 402. a) Không hãng vận chuyển hàng không nước ngoài nào được tham gia vận tải hàng không quốc tế trừ khi có giấy phép còn hiệu lực do Cục trưởng cấp để cho phép hãng vận chuyển đó tham gia vận tải như vậy.

CẤP GIẤY PHÉP

b) Cục trưởng được trao quyền cấp giấy phép nếu nhận thấy rằng, 1) người xin cấp giấy phép thích hợp, mong muốn và có khả năng thực hiện đúng đắn vận tải hàng không quốc tế và tuân thủ các quy định của Luật này và các quy tắc, quy chế và yêu cầu của Cục trưởng và 2) hoặc là người xin cấp giấy phép đủ tiêu chuẩn và được chính phủ của mình chỉ định để thực hiện vận tải hàng không quốc tế đó theo các điều khoản của hiệp định với [Nước] hoặc vận tải này vì lợi ích công cộng.

XIN CẤP GIẤY PHÉP

c) Việc xin cấp giấy phép sẽ được làm bằng văn bản gửi cho Cục trưởng và theo hình thức và gồm các thông tin như Cục trưởng yêu cầu.

PHẦN V - QUỐC TỊCH VÀ QUYỀN SỞ HỮU TẦU BAY

ĐĂNG KÝ QUỐC TỊCH TẦU BAY

ĐĂNG KÝ YÊU CẦU

Mục 501. a) Sẽ là bất hợp pháp đối với bất kỳ người nào khai thác hoặc điều khiển tầu bay có đủ điều kiện đăng ký nếu tầu bay này không được đăng ký bởi chủ sở hữu như quy định tại mục này, hoặc (trừ trường hợp quy didnhj ở mục 904 của Luật này) khai thác hay điều khiển trong phạm vi [Nước] bất kỳ tầu bay nào không đủ điều kiện đăng ký: với điều kiện là tầu bay của lực lượng quốc phòng của [Nước] có thể được khai thác và điều khiển không đăng ký như vậy nếu tầu bay đó được nhận dạng bởi tổ chức có quyền tài phán đối với nó theo cách thức đáp ứng yêu cầu của Cục trưởng. Cục trưởng có thể, bằng quy định, cho phép khai thác và điều khiển tầu bay không đăng ký bởi chủ sở hữu theo các thời hạn hợp lý sau khi chuyển giao quyền sở hữu đối với tầu bay như quy định của Cục trưởng.

ĐỦ ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ

b) Một tầu bay sẽ đủ điều kiện để đăng ký nếu, và chỉ nếu:


1) A. là tầu bay

i) sở hữu bởi công dân của [Nước] hoặc bởi công dân của nước khác có nơi cư trú hợp pháp tại [Nước]; hoặc


ii) sở hữu bởi công ty (khác với công ty là công dân của [Nước] được tổ chức và kinh doanh hợp pháp theo luật của [Nước], trong chừng mực tầu bay ở và sử dụng trước hết tại [Nước]; và


B. là tầu bay chưa được đăng ký theo luật của bất kỳ nước nào khác; hoặc

2) là tầu bay của Chính phủ hoặc của tỉnh, lãnh thổ hoặc thuộc địa của [Nước] hoặc phân khu chính trị của nước đó.

Nhằm mục đích của tiểu mục này, Cục trưởng sẽ định nghĩa thuạt ngữ "ở và sử dụng trước hết tại [Nước].

CẤP CHỨNG CHỈ

c) Theo yêu cầu của chủ sở hữu tầu bay có đủ điều kiện đăng ký, tầu bay như vậy sẽ được Cục trưởng đăng ký và cấp cho chủ sở hữu đăng ký này chứng chỉ đăng ký.

ĐƠN XIN CẤP CHỨNG CHỈ

d) Đơn xin cấp chứng chỉ sẽ theo hình thức và gửi theo cách thức và bao gồm các thông tin như Cục trưởng có thể yêu cầu.

HUỶ BỎ HOẶC THU HỒI

e) 1. Bất cứ chứng chỉ nào có thể bị Cục trưởng thu hồi hoặc huỷ bỏ vì nguyên nhân làm cho tầu bay không còn đủ điều kiện đăng ký.

2. Cục trưởng có thể huỷ bỏ hoặc thu hồi việc đăng ký bất cứ tầu bay nào được sử dụng để vi phạm luật của [Nước].

HIỆU LỰC ĐĂNG KÝ

f) Chứng chỉ như vậy sẽ là bằng chứng xác định quốc tịch nhằm mục đích quốc tế. Đăng ký sẽ không phải là bằng chứng về quyền sở hữu tầu bay trong bất cứ  vụ kiện nào mà một người cụ thể có quyền sở hữu đối với tầu bay đó.

THANH TRA BỞI NHÂN VIÊN THI HÀNH LUẬT

g) Người khai thác tầu bay sẽ tạo điều kiện cho việc thanh tra chứng chỉ đăng ký tầu bay theo yêu cầu của nhân viên thi hành luật.

ĐĂNG KÝ ĐỘNG CƠ, CÁNH QUẠT VÀ THIẾT BỊ

Mục 502. Cục trưởng có thể thiết lập các quy tắc và quy định hợp lý để đăng ký và nhận dạng động cơ, cánh quạt và các thiết bị tầu bay vì sự an toàn và khong động cơ, cánh quạt hoặc thiết bị nào được sử dụng để vi phạm bất cứ quy tắc hoặc quy định nào.

HỒ SƠ VỀ QUYỀN SỞ HỮU TẦU BAY

THIẾT LẬP HỆ THỐNG HỒ SƠ

Mục 503. a) Cục trưởng sẽ thiết lập và duy trì hệ thống hò sơ để ghi chép bất cứ  sự chuyển nhượng nào ảnh hưởng đến quyền hoặc lợi ích đối với bất kỳ tầu bay nào của [Nước].

b) Cục trưởng có thể thiết lập và duy trì hẹe thống hồ sơ để ghi chép việc thuê, thế chấp, uỷ thác thiết bị, hợp đồng bán có điều kiện hoặc các văn bản khác được thực hiện với mục đích bảo đảm mà văn bản thuê hoặc các văn bản khác ảnh hưởng đến quyền và lợi ích bất kỳ đối với động cơ hay các động cơ tầu bay xác định hoặc cánh quạt tầu bay xác định và bất cứ sự chuyển nhượng hoặc sử đổi hay bổ sung nào của nó.

HỒ SƠ THUÊ LẠI

c) Cục trưởng cũng sẽ ghi chép theo hệ thống quy định tại điểm a) của mục này bất cứ việc thuê lại, huỷ bỏ, miễn trừ hoặc trả nợ liên quan đến bất cứ sự chuyển nhượng nào hoặc các văn bản khác đựoc ghi chép theo hẹe thống nói trên.

PHẦN VI - QUY ĐỊNH VỀ AN TOÀN 

                   HÀNG KHÔNG DÂN DỤNG

QUYỀN HẠN VÀ TRÁCH NHIỆM CHUNG VỀ AN TOÀN

CÁC TIÊU CHUẨN TỐI THIỂU; QUY TẮC VÀ QUY ĐỊNH

Mục 601. a) Cục trưởng được trao quyền và sẽ là nghĩa vụ đẩy mạnh an toàn bay của tầu bay dân dụng trong hàng không thương mại bằng việc quy định và thỉng thoảng sửa lại:

1) các tiêu chuẩn tối thiểu về thiết kế, vật liệu, tay nghề, cấu trúc và biểu diễn của tầu bay, động cơ tầu bay, cánh quạt như có thể được yêu cầu vì sự an toàn;

2) các tiêu chuẩn tối thiểu về thiết bị  như có thể được yêu cầu vì sự an toàn;

3) các quy tắc, quy chế và tiêu chuẩn tối thiểu về, vì sự an toàn, (A) thanh tra, phục vụ và đại tu tầu bay, động cơ tầu bay, cánh quạt và thiết bị; (B) thiết bị và trang bị cho việc thanh tra, phục vụ và đại tu; và (C) theo ý kiến của Cục trưởng, thời hạn và cách thức mà theo đó việc thanh tra, phục vụ và đại tu sẽ được thực hiện, bao gồm cả các quy định về kiểm tra và báo cáo bởi những cá nhân có năng lực tốt mà sự kiểm tra hoặc báo cáo của họ được Cục trưởng chấp nhận thay cho kiểm tra hoặc báo cáo thực hiện bởi các quan chức và nhân viên của mình.

4) các quy tắc và quy chế hợp lý về dự trữ đồ cung cấp của tầu bay, động cơ, cánh quạt, thiết bị tầu bay và dầu mỡ, nhiên liệu của tầu bay yêu cầu vì sự an toàn, bao gồm cả đồi dự trữ nhiên lieuẹ, dầu mỡ được chuyên chở khi bay;

5) các quy tắc và quy chế hợp lý về, vì sự an toàn, số giờ hoặc thời hạn phục vụ tối đa của nhân viên hàng không và các nhân viên khác của hãng vận chuyển hàng không; và

6) các quy tắc và quy chế hợp lý hoặc các tiêu chuẩn tối thiểu về thực hành, phương pháp và thủ tục khi Cục trưởng có thể thấy là cần thiết phải quy định thích hợp vì an toàn và an ninh trong hàng không thương mại.

TỔ CHỨC HÀNG KHÔNG DÂN DỤNG QUỐC TẾ

b) Khi quy định các quy tắc, quy chế và các tiêu chuẩn tối thiểu và khi cấp các chứng chỉ theo quy định của Phần này, Cục trưởng sẽ thực hiện phù hợp với các điều khoản của Công ước về hàng không dân dụng quốc tế, các Phụ lục của Công ước và tất cả các tiêu chuẩn tương ứng mà Tổ chức hàng không dân dụng quốc tế ban hành.

NHÂN VIÊN HÀNG KHÔNG VÀ CÁC CHỨNG CHỈ TẦU BAY

THẨM QUYỀN CẤP CHỨNG CHỈ

Mục 602. a) Cục trưởng được trao quyền cấp chứng chỉ cho nhân viên hàng không chỉ rõ khả năng của người được cấp chứng chỉ, do đó được phép phục vụ với tư cách là nhân viên hàng không liên quan đến tầu bay.

CẤP CHỨNG CHỈ

b) Bất cứ người nào cũng có thể gửi Cục trưởng đơn xin cấp chứng chỉ nhân viên hàng không. Nếu Cục trưởng thấy rằng, sau khi điều tra, người đó có đủ tiêu chuẩn chuyên môn và sức khỏe để thực hiện các nhiệm vụ liên quan, có nhu cầu về vị trí của nhân viên hàng không mang chứng chỉ đó thì sẽ cấp chứng chỉ như vậy bao gồm các điều khoản, điều kiện và các hạn chế về thời hạn của chứng chỉ, kiểm tra định kỳ hoặc kiểm tra đặc biệt, kiểm tra tình trạng thể lực và các vấn đề khác mà Cục trưởng có thể quy định để bảo đảm an toàn trong hàng không thương mại.
CHỨNG CHỈ ĐỦ ĐIỀU KIỆN BAY

c) Chủ sở hữu đăng ký của bất cứ tầu bay nào có thể gửi Cục trưởng đơn xin cấp chứng chỉ đủ điều kiện bay cho tầu bay như vậy. Nếu Cục trưởng nhận thấy rằng, tầu bay đó phù hợp với chứng chỉ loại của tầu bay và sau khi thanh tra, tầu bay này đủ điều kiện khai thác an toàn thì sẽ cấ chứng chỉ đủ điều kiện bay. Cục trưởng có thể quy định ở chứng chỉ về thời hạn của chứng chỉ, loại dịch vụ mà tầu bay có thể được sử dụng và các điều khoản, điều kiện, hạn chế yêu cầu vì sự an toàn. Mỗi chứng chỉ như vậy sẽ được đăng ký bởi Cục trưởng và sẽ được công bố khi Cục trưởng cho là thích hợp. Số của chứng chỉ hoặc các chỉ định riêng biệt mà Cục trưởng có thể yêu cầu sẽ được thể hiện cho mỗi tầu bay phù hợp với quy định của Cục trưởng.

CHỨNG CHỈ KHAI THÁC CỦA

 HÃNG VẬN CHUYỂN HÀNG KHÔNG

THẨM QUYỀN SỬ DỤNG

Mục 603. a) Cục trưởng được trao quyền cấp chứng chỉ khai thác hãng vận chuyển hàng không và thiết lập các tiêu chuẩn an toàn tối thiểu đối với việc khai thác của hãng vận chuyển hàng không được cấp chứng chỉ như vậy.

CẤP CHỨNG CHỈ

b) Bất cứ người nào mong muốn hoạt động như hãng vận chuyển hàng không có thể gửi Cục trưởng đơn xin cấp chứng chỉ khai thác hãng vận chuyển hàng không. Nếu Cục trưởng nhận thấy rằng, sau khi điều tra, người đó đựoc trang bị hợp lệ và thích hợp và có khả năng thực hiện khai thác an toàn phù hợp với các yêu cầu của Luật này và các quy tắc, quy chế và tieue chuẩn được quy định dưới đây thì sẽ cấp chứng chỉ khai thác hãng vận chuyển hàng không cho người đó. Mỗi chứng chỉ khai thác hãng hàng không sẽ quy định các điều khoản, điều kiện và các hạn chế cần thiết hợp lý để bảo đảm an toàn trong vận tải hàng không và sẽ xác định các điểm đến và đi và các đường hàng không mà người này được phép khai thác với tư cách là hãng vận chuyển hàng không theo chứng chỉ khai thác hãng hàng không.

BẢO DƯỠNG TRANG THIẾT BỊ TRONG 

VẬN TẢI HÀNG KHÔNG

TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC HÃNG VẬN CHUYỂN

VÀ NHÂN VIÊN HÀNG KHÔNG

Mục 604. a) Mỗi hãng vận chuyển hàng không có trách nhiệm thực hiện hoặc buộc thực hiện thanh tra, bảo dưỡng, đại tu hoặc sửa chữa tất cả các trang thiết bị sử dụng trong vận tải hàng không như yêu cầu của Luật này hoặc như nội quy, quy tắc, quy chế của Cục trưởng ban hành dưới đây. Mỗi người tham gia khai thác, thanh tra, bảo dưỡng hoặc đại tu trang thiết bị có trách nhiệm tôn trọng và tuân thủ các yêu cầu có liên quan của Luật này và các nội quy, quy tắc và quy chế được ban hành dưới đây.

THANH TRA

b) Cục trưởng sẽ sử dụng các thanh tra viên chịu trách nhiệm: 1) tiến hành thanh tra tầu bay, động cơ, cánh quạt và thiết bị tầu bay sử dụng trong vận tải hàng không trong khi sản xuất chế tạo và khi hãng vận chuyển hàng không sử dụng trong vận tải hàng không khi có thể cần thiết để Cục trưởng xác định raừng tầu bay, động cơ, cánh quạt và trang thiết bị của tầu bay đó có điều kiện an toàn và duy trì hợp lệ cho việc khai thác trong vận tải hàng không; và 2) tham vấn và hợp tác với mỗi hãng vận chuyển hàng không trong việc thanh tra và bảo dưỡng bởi hãng vận chuyển này. Bất cứ lúc nào, thanh tra viên bất kỳ, khi thực hiện nhiệm vụ của mình, phát hiện thấy bất kỳ tầu bay, động cơ, cánh quạt hoặc trang thiét bị tầu bay nào được sử dụng hoặc được dự định sử dụng bởi hãng vận chuyển trong vận tải hàng không mà không đủ điều kiện khai thác an toàn thì thanh tra viên đó sẽ thông báo cho hãng vận chuyển theo hình thức và cách thức như Cục trưởng có thể quy định; và trong thời hạn 5 ngày sau đó, tầu bay, động cơ, cánh quạt hoặc trang thiết bị tầu bay như vậy sẽ không được sử dụng trừ khi Cuc trưởng hoặc thanh tra viên của Cục trưởng nhận thấy đủ điều kiện để khai thác an toàn.

ĐÁNH GIÁ TRANG THIẾT BỊ DẪN ĐƯỜNG BAY

Mục 605. Cục trưởng được trao quyền thanh tra, phân loại và đánh giá bất cứ trang thiết bị hàng không nào có thể sử dụng cho tầu bay dân dụng về tính thích hợp cho việc sử dụng đó. Cục trưởng được trao quyền cấp chứng chỉ cho bất kỳ trang thiêt bị dẫn đường bay nào như vậy.

ĐÁNH GIÁ CÁC TỔ CHỨC HÀNG KHÔNG

Mục 606. Cục trưởng được trao quyền quy định việc kiểm tra và đánh giá 1) các trường dân sự huấn luyện bay và sửa chữa, sửa đổi, bảo dưỡng và đại tu tầu bay, động cơ, cánh quạt và trang thiết bị tầu bay về sự thích hợp của chương trình huấn luyện, sự thích hợp và đủ điều kiện bay của thiết bị và khả năng của các giáo viên huấn luyện; 2) trạm hoặc phân xưởng sửa chữa để sửa chữa, sửa đổi, bảo dưỡng và đại tu tầu bay, động cơ, cánh quạt và trang thiết bị tầu bay về sự thích hợp của trang thiết bị và các tài liệu, phương pháp sửa chữa, thay đổi, bảo dưỡng và đại tu tầu bay, động cơ, cánh quạt và thiết bị tầu bay và khả năng của những người tham gia công việc hoặc huấn luyện; và 3)  các tổ chức hàng không khác, theo ý kiến của mình, có thể cần thiết cho lợi ích công cộng. Cục trưởng đựơc trao quyền cấp các chứng chỉ cho các trưòng học, trạm sửa chữa và các tổ chức khác.

HÌNH THỨC ĐƠN XIN CẤP CHỨNG CHỈ

Mục 607. Đơn xin cấp chứng chỉ theo Phần này có thể theo hình thức và gồm các thông tin, gửi theo cách thức như Cục trưởng có thể quy định.

SỬA ĐỔI, HUỶ BỎ VÀ THU HỒI CHỨNG CHỈ

Mục 608. Cục trưởng có thể, đôi khi, kiểm tra bất kỳ tầu bay dân dụng, động cơ, cánh quạt, thiết bị, trang thiết bị dẫn đường bay hoặc tổ chức hàng không hoặc có thể kiểm tra lại bất cứ nhân viên hàng không dân dụng nào. Nếu kết quả của bất cứ cuộc kiểm tra hoặc kiểm tra lại nào như vậy hoặc nếu kết quả của bất kỳ cuộc điều tra nào khác do Cục trưởng tiến hành xác định rằng, an toàn hàng không yêu cầu thì Cục trưởng có thể ban hành nội quy sửa đổi, bổ sung, huỷ bỏ hoặc thu hồi, toàn bộ hoặc một phần bất kỳ chứng chỉ loại, chứng chỉ chế tạo, chứng chỉ đủ điều kiện bay, chứng chỉ nhân viên hàng không, chứng chỉ khai thác hãng vận chuyển hàng không, chứng chỉ trang thiết bị dẫn dường bay (bao gồm cả chứng chỉ khai thác cảng hàng không) hoặc chứng chỉ tổ chức lý hàng không. Trước khi bổ sung, sửa đổi, huỷ bỏ hoặc thu hồi bất kỳ chứng chỉ nào trên đây, Cục trưởng sẽ thông báo cho người được cấp chứng chỉ về căn cứ cáo buộc hoặc các lý do khác mà Cục trưởng dựa vào đó để áp dụng biện pháp đề nghị và, trừ trường hợp khẩn cấp,  sẽ dành cho người được cấp chứng chỉ cơ hội trả lời về các căn cứ cáo buộc và được nghe về việc tại sao chứng chỉ như vậy không nên sửa đổi, bổ sung, huỷ bỏ hoặc thu hồi. Một người bất kỳ nào bị ảnh hưởng một cách căn bản bởi  chỉ thị của Cục trưởng có thể được xem xét lại phán quyết của chỉ thị này theo luật pháp của [Nước] và Cục trưởng sẽ là một bên của vụ kiện.

CÁC ĐIỀU NGHIÊM CẤM

VI PHẠM CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP

Mục 609. a) Sẽ là không hợp pháp:

1) Đối với bất kỳ người nào khai thác trong hàng không thương mại bất cứ tầu bay dân dụng nào mà không có chứng chỉ đủ điều kiện bay còn hiệu lực hoặc vi phạm các điều khoản của chứng chỉ như vậy;

2) Đối với bất kỳ ngưòi nào phục vụ với tư cách là nhân viên hàng không liên quan đến bất cứ tầu bay dân dụng nào, động cơ, cánh quạt hoặc trang thiết bị tầu bay được sử dụng hay dự định sử dụng trong hàng không thương mại mà không có chứng chỉ nhân viên hàng không cho phép phục vụ với tư cách đó hoặc vi phạm bất cứ điều khoản, điều kiện hay hạn chế nào của chứng chỉ đó hoặc vi phạm nội quy, quy tắc hoặc quy định được ban hành theo Phần này;

3) Đối với bất kỳ người nào sử dụng nhân viên hàng không cho dịch vụ liên quan đến bất cứ tầu bay dân dụng nào mà không có chứng chỉ nhân viên hàng không cho phép  làm việc với tư cách mà nhân viên hàng không đó được sử dụng;

4) Đối với bất kỳ ngưòi nào hoạt động vơi tư cách hãng vận chuyển hàng không mà không có chứng chỉ khai thác hãng hàng không hoặc vi phạm các điều khoản của chứng chỉ như vâỵ;

5) Đối với bất kỳ người nào khai thác tầu bay trong hàng không thương mại vi phạm các quy tắc, quy định hoặc chứng chỉ bất kỳ nào khác do Cục trưởng ban hành theo Phần này; và

6) Đối với bất kỳ người nào được cấp chứng chỉ tổ chức hàng không hoặc chứng chỉ chế tạo vi phạm bất cứ điều khoản, điều kiện hoặc hạn chế nào của chứng chỉ hoặc vi phạm bất cứ nội quy, quy tắc hoặc quy định theo Phần này liên quan đến người được cấp chứng chỉ như vậy; và

7) Đối với bất kỳ người nào khai thác cảng hàng không mà không có chứng chỉ khai thác cảng hàng không được yêu cầu bởi Cục trưởng phù hợp với Mục 610 hoặc vi phạm các điều khoản của chứng chỉ đó.

SỰ MIỄN TRỪ ĐỐI VỚI TẦU BAY VÀ NHÂN VIÊN

HÀNG KHÔNG CỦA CÁC NƯỚC KHÁC

b) Tầu bay và nhân viên hàng không của các nước khác phục vụ liên quan đến điều đó có thể, ngoại trừ đối với việc nhân viên hàng không tuân thủ các quy tắc không lưu, được miễn áp dụng các quy định tại khoản a) của mục này, đến chừng mực và theo các điều khoản và điều kiện có thể được Cục trưởng quy định.

CHỨNG CHỈ KHAI THÁC CẢNG HÀNG KHÔNG

THẨM QUYỀN CẤP CHỨNG CHỈ

Mục 610. a) Cục trưởng được trao quyền cấp chứng chỉ khai thác cảng hàng không và thiết lập các tiêu chuẩn an toàn tối thiểu đối với việc khai thác các cảng hàng không phục vụ việc vận chuyển hành khách thường lệ và không thường lệ của tầu bay thuộc hãng vận chuyển hàng không.

BẢO HIỂM

b) Bất cứ người nào mong muốn khai thác cảng hàng không quy định tại khoản a) và việc được cấp chứng chỉ bị yêu càu bởi Cục trưởng, bởi quy tắc, có thể gửi Cục trưởng đơn xin cấp chứng chỉ khai thác cảng hàng không. Nếu Cục trưởng nhận thấy rằng, sau khi điều tra, người như vậy được trang bị hợp lệ và thích hợp và có khả năng tiến hành khai thác an toàn phù hợp với các yêu cầu của Luật này và các quy tắc, quy chế và tiêu chuẩn được quy định dưới đây thì sẽ cấp chứng chỉ cho người đó. Mỗi chứng chỉ khai thác cảng hàng không sẽ quy định các điều khoản, điều kiện và hạn chế vì sự cần thiết hợp lý để bảo đảm an toàn trong vận tải hàng không. Trừ khi Cục trưởng xác định rằng điều đó sẽ trái với lợi ích công cộng, các điều khoản, điều kiện và hạn chế sẽ bao gồm nhưng không bị giới hạn bởi các điều khoản, điều kiện và hạn chế liên quan đến 1) việc khai thác và bảo dưỡng an toàn thích hợp các trang thiết bị, bao gồm cả các thiết bị cứu hoả và  cứu nạn có khả năng tiếp cận nhanh bất cứ khu vực nào của cảng hàng không sử dụng cho việc hạ cánh, cất cánh hoặc sự thao diễn trên biển của tầu bay (surface) và 2) điều kiện và bảo dường đường băng sơ cấp và thứ cấp như Cục trưởng xác định là cần thiết.

MIỄN TRỪ

c) Cục trưởng có thể miẽn trừ cho bất cứ người khai thác cảng hàng không nào nếu nhận thấy rằng các yêu cầu như vậy là tốn kém một cách không hợp lý, phiền toái hoặc không thực tế.

PHẦN VII - ĐIỀU TRA TAI NẠN TẦU BAY

CÁC VỤ TAI NẠN LIÊN QUAN ĐẾN TẦU BAY DÂN DỤNG

TRÁCH NHIỆM CHUNG

Mục 701.  a) Cục trưởng có trách nhiệm:

1) Ban hành các quy tắc và quy chế về thông báo và báo cáo các vụ tai nạn liên quan đến tầu bay dân dụng;

2) Điều tra các vụ tai nạn như vậy và báo cáo các sự kiện, điều kiện và các chi tiết liên quan đến mỗi vụ tai nạn và nguyên nhân có thể của vụ tai nạn đó;

3) Khuyến cáo các nhà chức trách tưeơng ứng, theo ý kiến của mình, phòng ngừa các vụ tai nạn tương tự trong tương lai;

4) Báo cáo công khai theo hình thức và cách thức mà Cục trưởng có thể coi là vì lợi ích công cộng;

5) Xác định những việc làm giảm hoặc loại trừ tốt nhất khả năng xảy ra hoặc tái diễn các vụ tai nạn bằng việc tiến hành nghiên cứu đặc biệt và điều tra các vấn đề liên quan đến an toàn trong không vận và phòng ngừa tai nạn.

TIẾN HÀNH ĐIỀU TRA

b) Khi tiến hành phiên toàn (hearing) hoặc điều tra, bất cứ quan chức hoặc nhân viên nào của Cục trưởng cũng sẽ có quyền hạn như Cục trưỏng đối với phiên toà hoặc vụ điều tra do Cục trưởng tiến hành. Khi thực hiện trách nhiệm của mình theo Phàn này, Cục trưởng được phép kiểm tra và xét nghiệm đến mức độ cần thiết đối với bất kỳ tầu bay, động cơ, cánh quạt, trang thiết bị tầu bay hoặc tài sản trên tầu bay liên quan đến vụ tai nạn trong hàng không thương mại. Trong trưòng hợp vụ tai nạn gây chết người thì Cục trưởng được phép kiểm tra thi hài của bất cứ người nào đã chết trên tầu bay vào thời điểm xảy ra tai nạn như kết quả của vụ tai nạn đó và tiến hành khám nghiệm tử thi và các xét nghiệm khác khi cần thiết cho việc điều tra vụ tai nạn.

TẦU BAY

c) Bất kỳ tầu bay dân dụng, động cơ, cánh quạt, trang thiết bị tầu bay hoặc tài sản trên tầu bay liên quan đến vụ tại nạn trong hàng không thương mại sẽ được bảo quản và không được di chuyển phù hợp với quy chế do Cục trưởng quy định.

SỬ DỤNG BẢN GHI VÀ CÁC BÁO CÁO

VỚI TƯ CÁCH LÀ BẰNG CHỨNG

d) Không phàn nào của bản báo cáo hoặc các báo cáo của Cục trưởng liên quan đến vụ tai nạn bất kỳ hoặc việc điều tra vụ tai nạn đó được thừa nhận như bằng chứng hoặc sử dụng trong bất cứ vụ kiện hoặc tố tụng nào về thiệt hại phát sinh bất cứ vấn đề nào nói ở báo cáo hoặc các báo cáo như vậy.

SỬ DỤNG CÁC TỔ CHỨC KHÁC

TRONG ĐIỀU TRA TAI NẠN

Theo yêu cầu của Cục trưởng, các tổ chức và cơ quan chính phủ khác được phép điều tra về các vụ tai nạn tầu bay và báo cáo Cục trưởng về các sự kiện, điều kiện và các chi tiết của vụ tai nạn. Cục trưởng được phép sử dụng các báo cáo như vậy để xác định nguyên nhân gây ra tai nạn theo Phàn này.

PHẦN IX - XỬ PHẠT

XỬ PHẠT DÂN SỰ

QUY ĐỊNH CHUNG

Mục 801. a) Cục trưởng được phép áp dụng hình phạt dân sự đối với người vi phạm bất cứ mục nào của Luật này hoặc vi phạm các quy tắc, quy chế hoặc nội quy do Cục trưởng ban hành. Khi xác định tổng số tiền phạt như vậy, Cục trưởng sẽ tính đến tính chất, mức độ và tính nghiêm trọng của sự vi phạm đã thực hiện của người vi phạm, mức độ của sự phạm tội, tiền sự, khả năng trả tiền và các vấn đề khác như  công lý có thể yêu cầu.

THỦ TỤC

b) Cục trưởng có thể thiết lập các thủ tục cho toà đánh giá bất cứ sự xử phạt dân sự nào theo yêu cầu của bất cứ bên nào được đánh giá như thế. Toà như vậy sẽ đwojc tiến hành và xét xử bởi những người không phải là nhân viên của Cục trưởng.

XỬ PHẠT HÌNH SỰ

CÁC CHẤT LIỆU NGUY HIỂM (HAZARDOUS MATERIALS)

Mục 802. a) Một người là phạm tội nếu người đó chuyển giao có chủ ý hoặc sai bảo chuyển giao cho hãng vận chuyển hàng không hoặc người khai thác tầu bay dân dụng để vận chuyển trong hàng không thương mại hoặc nếu người đó thiếu thận trọng khi vận chuyển trong hàng không thương mại, bất cứ hàng gửi, hành lý hoặc tài sản nào khác có chứa chất liệu nguy hiểm vi phạm bất cứ quy tắc, quy chế hoặc yêu cầu đối với vận chuyển chất liệu nguy hiểm do Cục trưởng ban hành theo Luật này.

CƯỚP TẦU BAY

b) 1. Người nào thực hiện hoặc mưu toan thực hiện việc cướp tầu bay như quy định tại khoản này sẽ bị trừng phạt:

A. Phạt tù không dưới [thời  hạn tù] năm; hoặc

B. Nếu gây chết ngưòi khác vì sự phạm tội đó hoặc mưu toan phạm tội đó, phạt tù [thời hạn tù hoặc tử hình];

2. Khi sử dụng tại khoản này, thuật ngữ "cướp tầu bay" nghĩa là việc cưỡng đoạt hoặc thực hiện việc kiểm soát, bằng bạo lực hoặc sức mạnh hoặc bằng hình thức đe doạ với dự định bất hợp pháp đối với tầu bay trong phạm vi quyền tài phán tầu bay đặc biệt của [Nước].

3. Mưu toan thực hiện cướp tầu bay sẽ trong phạm vi quyền tài phán tầu bay đặc biệt của [Nước] dù là tầu bay đó không thực hiện chuyến bay vào thời điểm có mưu toan như vậy nếu tầu bay ở trong phạm vi quyền tài phán tầu bay đặc biệt của [Nước] đã bị cướp.

CAN THIỆP ĐỐI VỚI THÀNH VIÊN TỔ BAY

HOẶC TIẾP VIÊN HÀNG KHÔNG

c) Người nào tấn công, hăm doạ, đe doạ thành viên tổ bay hoặc tiếp viên hàng không trên tầu bay trong phạm vi quyền tài phán tầu bay đặc biệt của [Nước]  để can thiệp vào việc các thành viên tổ bay hoặ tiếp viên đó thực hiện hiện nhiệm vụ của mình hoặc làm giảm khả năng thực hiện nhiệm vụ của các thành viên tổ bay hoặc tiếp viên đó thì sẽ bị phạt tiền hoặc bị tù giam không quá [thời hạn tù] năm hoặc áp dụng cả hai hình thức. Người nào thực hiện các hành vi như vậy mà sử dụng vũ khí nguy hiểm hoặc vũ khí chết người thì sẽ bị tù giam có thời hạn hoặc bị tù chung thân.
MANG VŨ KHÍ HOẶC CHẤT NỔ LÊN TẦU BAY

d) 1. Đối với bất kỳ tầu bay nào đang khai thác hoặc dự định khai thác trong vận tải hàng không quốc tế hoặc vận tải hàng không nội địa, mà ngưòi nào:

A. trong thời gian trên tầu bay hoặc khi mưu toan lên tầu bay, tầu bay như vậy có người hoặc tài sản của người đó giấu vũ khí chết người tiếp cận được hoặc có thể tiếp cận được đối với người như vậy trên chuyến bay;

B. đặt hoặc mưu toan đặt hoặc mưu toan phải đặt súng cầm tay các loại lên tầu bay ở trong hành lý hoặc các tài sản khác không tiếp cận được đối vơi các hành khách trong chuyến bay; hoặc

C. đặt hoặc mưu toan đặt hoặc mưu toan phải đặt lên tầu bay bom hoặc chất nổ tưong tự hoặc thiết bị gây cháy;

sẽ bị phạt tiến không quá [khoản tiền phạt] hoặc bị phạt tù giam không quá [thời hạn tù] năm hoặc áp dụng cả hai hình thức xử phạt.

2. Người nào cố ý hoặc coi thường tính mạng của người khác thực hiện các hành vi bị cấm tại điểm 1) của khoản này sẽ bị phat tiền không quá [khoản tiền phạt] hoặc bị phạt tù giam không quá [thời hạn tù] năm hoặc áp dụng cả hai hình thức xử phạt.

3. Điểm 1 A) của khoản này sẽ không áp dụng đối với các quan chức thi hành luật hoặc các quan chức hoặc nhân viên của Chính phủ quốc gia được phép hoặc yêu cầu trong phạm vi quyền hạn chính thức mang vũ khí hoặc những người có thể được phép, theo quy chế do Cục trưởng ban hành, mang vũ khí chết người hoặc nguy hiểm trong vận tải hàng không; cũng không áp dụng điểm này đối vơi những người vận chuyển vũ khí (không phải là súng cầm tay các loại) để trong hành lý không tiếp cận được đối với hành khách trên chuyến bay nếu sự hiẹn diện của các vũ khí như vậy đã được khai báo với hãng vận chuyển hàng không.

4. Sử dụng cho khoản này:

A. Thuật ngữ "súng cầm tay" nghĩa là bất cứ súng lục nào và bất cứ vũ khí nào dùng để hoặc cải đạo.....

B. Thuật ngữ  "súng cần tay nạp đạn" nghĩa là bất súng cầm tay nào
                        THÔNG TIN GIẢ VÀ ĐE DOẠ

e) Người nào cố ý và có các tâm hoặc coi thường sự an toàn tính mạng của người khác, truyền đạt hoặc phổ biến hoặc sai khiến truyền đạt hay phổ biến thông tin giả khi biết thông tin đó là giả và trong các hoàn cảnh mà thông tin như vậy có thể được tin tưởng một cách hợp lý liên quan đến mưu toan hoặc bị cho là mưu toan thực hiện hoặc sẽ thực hiện bất cứ hành động nào bị nghiêm cấm bởi các điểm a, b, c hoặc d của Mục này, sẽ bi phạt tiền không quá [khoản tiền phạt] hoặc bị xử phạt tù giam không quá [thời hạn tù] năm hoặc áp dụng cả hai hình phạt.

Cướp tầu bay bên ngoài quyền tài phán tầu bay đặc biệt của [Nước]

f) 1. Người nào trên tầu bay đang bay bên ngoài quyền tài phán tầu bay đặc biệt của [Nước] thực hiện hành vi phạm tội được xác định tại Công ước  về ngăn chặn sự chiếm đoạt bất hợp pháp tầu bay và về sau được phát hiện ở [Nước] sẽ bị xử phạt:

A. tù giam không dưới [thời hạn tù] năm; hoặc

B. nếu hành vi phạm tội đó hoặc mưu toan phạm tội gây chết người, bị tù giam [thời hạn tù hoặc tử hình].

2. Một người thực hiện sự phạm tội như được xác định tại Công ước nhằm ngăn chặn sự chiếm đoạt bất hợp pháp tầu bay trong khi tầu bay đang bay là người:

A. bằng sức mạnh hoặc sự đe doạ sử dụng sức mạnh bất hợp pháp hoặc bằng hình thức hăm doạ, chiếm đoạt khác hoặc thực hiện sự kiểm soát đối với tầu bay này, hoặc mưu toan thực hiện bất kỳ hành động nào như vậy; hoặc

B. tòng phạm của người thực hiện hoặc mưu toan thực hiện bất cứ hành vi nào như vậy.

PHẦN IX - CÁC QUY ĐỊNH KHÁC

CÁC CHƯỚNG NGẠI VẬT ĐỐI VỚI SỰ AN TOÀN VÀ HIỆU QUẢ CỦA HÀNG KHÔNG THƯƠNG MẠI VÀ SỰ DUY TRÌ VÙNG TRỜI CÓ THỂ ĐIỀU HÀNH; THÔNG BÁO VỀ VIỆC XÂY DỰNG

Mục 901. Cục trưởng sẽ, bằng các quy tắc và quy chế hoặc bằng nội quy, khi cần thiết, yêu cầu tất cả mọi người đưa ra thông báo công khai thích hợp theo hình thức và cách thức do Cục trưởng quy định về việc xây dựng hoaực sự thay đổi hoặc dự kiến xây dựng hoặc thay đổi của bất cứ cấu trúc nào khi thông báo đó thúc đẩy sự an toàn trong hàng không thương mại cũng như việc sử dụng hiệu quả và duy trì vùng trời có thể điều hành.

CÁC ĐIỀU ƯỚC QUỐC TẾ

Mục 902. Khi sử dụng và thực thi quyền hạn và nghĩa vụ của mình theo Luật này, Cục trưởng sẽ thực hiện phù hợp với bất cứ nghĩa vụ nào mà [Nước] thừa nhận ở bất cứ điều ước, công ước hoặc hiệp định nào đang có hiệu lực giữa [Nước] và bất cứ nước nào khác và sẽ tính đến luật áp dụng và các yêu cầu của những nước như vậy và Cục trưởng sẽ không, khi sử dụng và thực thi quyền hạn và nhiệm vụ của mình đối với giấy chứng nhận thuận tiện và cần thiết hạn chế việc hãng vận chuyển hàng không tuân thủ bất cứ nghĩa vụ, nhiệm vụ  hoặc trách nhiệm nào mà một nước khác áp đặt; với điều kiện là Mục này sẽ không áp dụng đối với bất cú nghĩa vụ, nhiệm vụ hoặc trách nhiệm phát sinh từ hợp đồng hoặc thỏa thuận khác trước đây hoặc sau đây có hiệu lực giữa các hãng vận chuyển hàng không hoặc bất cứ quan chức hoặc đại diện nào của hãng vận chuyển hàng không và bất kỳ nước nào khác nếu hợp đồng như vậy hoặc các thỏa thuận không được Cục trưởng phê duyệt do trái với lợi ích công cộng.

ĐỀN BÙ KHÔNG LOẠI TRỪ

Mục 903. Không ý nào trong Luật này theo bất cứ cách thức nào gảim bớt hoặc thay đổi các đền bù hiện hành theo luật pháp của [Nước] nhưng các quy định của Luật này bổ sung cho các đền bù đó.

TẦU BAY CỦA CÁC NƯỚC KHÁC

Mục 904. a) [Nước] tuyên bố có và thực hiện quốc gia chủ quyền hoàn toàn và riêng biệt đối với vùng trời của [Nước], bao gồm vùng trời trên toàn bộ nội thuỷ và vùng trời trên các phần tiếp giáp biển cả, vịnh, hồ mà [Nước] thực hiện quyền tài phán quốc gia bằng pháp luật quốc tế, điều ước hoặc công ước quốc tế. Tầu bay của lực lượng vũ treang của bất cứ quốc gia nào khác không được hoạt động ở [Nước], trừ khi theo sự cho phép của nhà chức trách tương ứng của [Nước].

b) Tầu bay của các nước khác không phải thuộc lực lượng vũ trang của quốc gia khác có thể hoạt động ở [Nước] với sự điều khiển của các nhân viên hàng không có chứng chỉ hoặc giấy phép do [Nước] cấp hoặc làm cho có hiệu lực hoặc được cấp hoặc làm cho có hiệu lực bởi quốc gia mà tại đó tầu bay được đăng ký nếu quốc gia như vậy trao các đặc quyền tương tự đối với tầu bay của [Nước] và chỉ nếu việc hoạt động như vậy được phép bởi sự cho phép, nội hoặc quy chế  do Cục trưởng ban hành và phù hợp với các điều khoản, điều kiện và hạn chế của sự cho phép, nội quy hoặc quy chế đó. Cục trưởng sẽ ban hành giấy phép, nội quy hoặc quy chế đến mức độ nhận thấy biện pháp như vậy vì lợi ích công cộng: tuy nhiên, với điều kiện là khi sử dụng các quyền hạn của mình, Cục trưởng sẽ thực hiện phù hợp với bất cứ điều ước, công ước hoặc hiệp định nào đang có hiệu lực giữa [Nước] và các nước khác. Tầu bay dân dụng của các nước khác được phép hoạt động ở [Nước] theo khoản này có thể được Cục trưởng cấp phép để tham gia hàng không thương mại trong phạm vi [Nước] trừ việc không được hạ cánh tại bất kỳ điểm nào ở [Nước] để lấy người, tài sản hoặc bưu kiện chuyển chở lấy tiền hoặc thuê và chuyên chở đến một điểm khác ở [Nước], trừ khi được Cục trưởng cấp phép đặc biệt. Không ý nào tại điểm b) này được coi là sự hạn chế, sửa đổi hoặc bổ sung Mục 402 của Luật này nhưng bất kỳ hãng vận chuyển hàng không nước ngoài nào được cấp giấy phép theo mục 402 nói trên sẽ không bị yêu cầu nhận sự cho phép bổ sung theo điểm này đối với việc khai thác mà giấy phép quy định.

PHẦN X - CÁC QUY ĐỊNH VỀ AN NINH

MỤC ĐÍCH

Mục 1001. Mục đích của Phần này là thiết lập các quy định về an ninh để khuyến khích và cho phép sử dụng tối đa việc hoạt động của tầu bay dân dụng ở vùng trời phù hợp với an ninh quốc gia.

Mục 1002. Để sử dụng thẩm quyền của mình theo mục 304 a) của Luật này, Cục trưởng, khi tham vấn với [Bộ Quốc phòng], sẽ thiết lập các vùng hoặc khu vực ở vùng trời của [Nước] khi coi là cần thiết vì lợi ích quốc phòng và bằng quy tắc, quy chế hoặc nội quy, hạn chế hoặc cấm chuyến bay của tầu bay dân dụng không thể xác định, định vị và kiểm soát bằng trang thiết bị hiện đang sử dụng trong phạm vi các vùng hoặc khu vực như vậy.
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